KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ THÁNG 6 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN
Thời gian thực hiện từ ngày 05/06 đến 30/06/2023

	Thứ
	Tuần 1
(Từ 05/06 - 09/06)

	Tuần 2
(Từ 12/06 - 16/06)
	Tuần 3
(Từ 19/06 - 23/06)

	Tuần 4
(Từ 26/06 - 30/6)


	2
	THỂ DỤC
Ôn Bò dích dắc qua 7 điểm
	LQCC
Ôn nhóm chữ b-d-đ, l-m-n
	THỂ DỤC
Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	LQCC
Ôn nhóm chữ g-y, p-q


	3
	HĐKP
Vòng tuần hòan của nước.
	HĐKP
Làm quen 1 số đồ dùng HS lớp 1
	HĐKP
Bé yêu mùa hè
	HĐKP
[bookmark: _GoBack]Thời tiết 4 mùa

	4
	LQVT
Ôn nhận biết số 9, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9 
	LQVT
Ôn tách 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau trong phạm vi 9
	LQVT
Ôn so sánh 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 9
	LQVT
Ôn đếm và so sánh số lượng từ 1-10


	5
	TẠO HÌNH
Vẽ biển
	TẠO HÌNH
Vẽ cầu vồng sau cơn mưa và tô màu đẹp.
	TẠO HÌNH
Vẽ trường tiểu học
	TẠO HÌNH
Vẽ đồ dùng học tập

	6
	GDÂN
DH : Bé yêu biển lắm
NH : Mưa rơi – Dân ca Xá
TC ÂN : Làm theo hiệu lệnh

	LQVH
Truyện: Sơn Tinh – Thủy Tinh 
	GDÂN
DH : Chú Ếch con 
NH: “Tôm cá cua thi tài” (Sưu tầm)
TCAN: Vẽ theo lời bài hát
	LQVH 
Thơ : Bé vào lớp 1




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ THÁNG 7 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN
Thời gian thực hiện từ ngày 03/07 đến 28/07/2023

	Thứ
	Tuần 1
(Từ 04/07 - 08/07)

	Tuần 2
(Từ 11/07 - 15/07)
	Tuần 3
(Từ 18/07 - 22/07)

	Tuần 4
(Từ 25/07 - 29/07)


	2
	THỂ DỤC
Bật xa 40-50cm
TC: Tạo dáng cơ thể
	LQCC
Trò chơi chữ cái: v-r , s-x


	THỂ DỤC
Bò thấp chui qua cổng
TC: Lộn cầu vồng
	LQCC
Ôn những chữ cái đã học 

	3
	HĐKP
Bé tự giới thiệu về bản thân

	HĐKP
Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

	HĐKP
Trò chuyện 1 số nghề phổ biến trong xã hội
	HĐKP
Trò chuyện về những cảm xúc của bé khi chuẩn bị lên lớp 1


	4
	LQVT
Ôn nhận biết số 10, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10 
	LQVT
Ôn tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau trong phạm vi 10 
	LQVT
Ôn so sánh 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10
	LQVT
Làm quen với các phép tính cộng và trừ


	5
	TẠO HÌNH
Vẽ theo ý thích
	TẠO HÌNH
Vẽ chân dung của mẹ
	TẠO HÌNH
Bé làm thiệp tặng bà tặng mẹ
	TẠO HÌNH
In đồ từ ngón tay, bàn tay

	6
	LQVH
Thơ: Đôi mắt của bé
	GDAN
Dạy hát: Cái ấm trà
Nghe hát: Năm ngón tay ngoan
TC:Nghe tiếng hát đoán tên bạn nhỏ
	LQVH
Truyện: Bàn tay có nụ hôn
	GDAN
Dạy hát:  Bạn có biết tên tôi
Nghe hát:  Khuôn mặt cười
TC: Hát to - nhỏ


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ THÁNG 8 - KHỐI MẪU GIÁO LỚN
Thời gian thực hiện từ ngày 31/07 đến 31/08/2023

	Thứ
	Tuần 1
(Từ 31/07 - 04/08)

	Tuần 2
(Từ 7/08 - 11/08)
	Tuần 3
(Từ 14/08 - 18/08)

	Tuần 4
(Từ 21/08 - 24/08)

	Tuần 5
(Từ 28/08 - 31/08)


	2
	THỂ DỤC
VĐCB : Trườn kết hợp Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
TCVĐ : Kéo co
	LQCC
Ôn những chữ cái đã học

	THỂ DỤC
VĐCB : Ôn ném xa 2 tay
TCVĐ : Cáo và thỏ
	LQCC
Ôn những chữ cái đã học
	THỂ DỤC
VĐCB : Ôn bật qua vật cản 15-20cm
TCVĐ : Ai nhanh hơn

	3
	HĐKP
Trò chuyện một số PTGT đường thủy
	HĐKP
Trò chuyện một số PTGT đường bộ
	HĐKP
Trò chuyện một số PTGT đường sắt
	HĐKP
Trò chuyện một số PTGT đường hàng không
	HĐKP
Tìm hiểu ngày quốc Khánh 2/9

	4
	LQVT
Ôn nhận biết phân biệt khối cầu,  khối trụ - khối vuông , khối chữ nhật 
	LQVT
Ôn định hướng trong không gian  
	LQVT
Ôn sắp xếp quy tắc 3 đối tượng
	LQVT
Ôn nhận biết phân biệt khối cầu,  khối trụ - khối vuông , khối chữ nhật

	LQVT
Ôn so sánh chiều cao của 3 đối tượng

	5
	TẠO HÌNH
Vẽ PTGT đường thủy
	TẠO HÌNH
Xé dán xe đạp
	TẠO HÌNH
Vẽ tàu hỏa
	TẠO HÌNH
Gấp máy bay
	TẠO HÌNH
Làm lá cờ Việt Nam

	6
	LQVH
Ôn thơ : Chú cảnh sát giao thông

	GDAN
VĐMH : Em đi qua ngã tư đường phố
	LQVH
Ôn thơ : Bé tập đi xe đạp
	GDAN
VĐMH : Em đi chơi thuyền                 
	NGHỈ







